
DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
POPULATION AND EMPLOYMENT 2018

Dân số trung bình - Population
(Người - Person)

309.621 326.513

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 
Labour force at 15⁺

(Người - Person)

636.134

1.092.424 

Tỷ lệ thất nghiệp của LLLĐ trong độ tuổi 
Unemployment rate of labour force 

at working age

1,73%

Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên 
đang làm việc đã qua đào tạo

Percentage of trained employed worker at 15⁺

26,5%

29,5% 23,67%

Nam - Male Nữ - Female

540.968

551.456 

Nam - Male

Nữ - Female

273.600
Thành thị - Urban

818.824

Nông thôn - Rural

49,52%

50,48%

25,05%

74,95%

48,67% 51,33%

146.199 
Thành thị - Urban

22,98%
489.935 

Nông thôn - Rural

77,02%

Nam - Male Nữ - Female



56.429.701
28.669.859

86.503

TỔNG THU
Revenue

TỔNG CHI
Expenditure

2017

2018

79.979

R D PG bq

Chỉ số phát triển GRDP theo giá so sánh 2010 (%)
Index of GRDP at constant 2010 prices (%)

(Năm trước - Previous year = 100)

GRDPbq đầu người theo giá hiện hành
 GRDP per capita at current prices

(Nghìn đồng - Thous. dongs)

Thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn
 State budget revenue - expenditure in local area

(Triệu đồng - Mill. dongs)

94.498.019

Thuế SP trừ trợ cấp SP
Product taxes less subsidies on production 

21.919.385 Dịch vụ - Service

21.463.788

Công nghiệp và xây dựng
Industry and construction

45.108.584

Nông, lâm nghiệp và thủy sản
Agriculture, forestry and fishing

6.006.262

6,36%

47,73%

23,20%

22,71%

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành 
Gross regional domestic product at current prices

(Triệu đồng - Mill. dongs)

2018NATIONAL ACCOUNTS AND STATE BUDGET 
TÀI KHOẢN QUỐC GIA VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2010

2015
2016

2017

119,61

108,51
108,61

107,68

2018

108,03



Nhà nước 
State

 Ngoài nhà nước 
Non-state

32.102.757

6.660.601 15.648.285
ĐTNN 

FDI

9.793.872

(Triệu đồng - Mill. dongs)

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THEO GIÁ HIỆN HÀNH
  Investment at current prices

Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành
Area of housing floors constructed 

 
(Nghìn m²- Thous.m²)

Nhà tự xây dựng hoàn thành
Self-built houses completed (M²)

NHÀ Ở XÂY DỰNG
Housing constructed 

1.528,3 

1.536,6 

2018
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

INVESTMENT AND CONSTRUCTION

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài 
 Foreign direct investment

Dự án 
Projects 61

Vốn đăng ký 
Registered capital 
(Triệu USD - Mill. USD) 334,37

Vốn thực hiện 
Implemented capital
(Triệu USD - Mill. USD) 343,26



Lao động - Employees

116.028

Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp năm 2018
Non-farm individual business establishments in 2018

69.502 (Cơ sở - Est.)

Hợp tác xã 
Cooperative

2017

305

3.896

Lao động
Employees

HỢP TÁC XÃ

Cơ sở - Establishments

(Người - Person)

(Người - Person)

DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ
ENTERPRISE AND INDIVIDUAL BUSINESS ESTABLISHMENT

Thu nhập BQ/tháng của người lao động (TN )bq

Average compensation per month of employees
(Nghìn đồng - Thous. dongs)

Vốn sản xuất kinh doanh bình quân 
Annual average capital

(Triệu đồng - Mill. dongs)

DOANH NGHIỆP 
ĐANG HOẠT ĐỘNG 

 Number of acting 
enterprises

2017 

Lao động trong các doanh nghiệp 
Employees (Người - Person)

4.667

185.993

7.815

206.855.436

Doanh thu thuần SXKD
Net turnover from business

(Triệu đồng  - Mill. dongs)

331.594.215



Sản lượng lương thực có hạt 
Production of cereals

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
Living weight of livestock

 (Tấn - Ton)

Diện tích rừng trồng mới tập trung 
Area new concentrated planted forest (Ha)

693,9

Sản lượng gỗ khai thác 
Production of exploited wood 

(M³)

39.450,0

(Tấn - Ton)

      Sản lượng thủy sản 
Production of fishery (Nghìn tấn - Thous.tons)

Khai thác - Catch Nuôi trồng - Aquaculture

 2,0

Sản lượng lúa 
Production of paddy

Sản lượng ngô 
Production of maize

330.551,9

395.279,7

64.727,8

 19,0

Trâu
Buffalo

Gia cầm
Poultry 

6.006,4 91.150,9 31.466,0

Bò
Cattle

Lợn
Pig 

1.575,7

2018
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING



SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU 
Some main industrial products 

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP SO VỚI NĂM 2017 (%) 
Index of industrial production compared to 2017 (%) 

Ô tô (Chiếc) 
Car (Piece)

Thức ăn chăn nuôi (Tấn) 
Livestock feed (Ton)

Quần áo mặc thường 
cho người lớn 
(1000 chiếc)
Clothes usually worn 
for adults (Thous. pcs)

Linh kiện điện tử 
(Triệu đồng)
Electronic components 
(Mill. dongs)

Gạch ốp lát 
Ceramic tiles 
(1000 m²)

Xe máy (Chiếc)
Motorbike (Piece)

64.128

2.172.943

102.277

81.455.495

88.536

253.484

2018
CÔNG NGHIỆP

INDUSTRY

TỔNG SỐ 
Total

114,54

113,15

Khai khoáng
Mining

Chế biến, chế tạo 
Manufacturing

Sản xuất và phân phối điện, 
khí đốt, nước nóng, hơi nước 
và điều hoà không khí
Electricity, gas, steam 
and air conditioning supply

Cung cấp nước và xử lý 
rác thải, nước thải
Water supply, sewerage and 
remediation activities

114,54

103,82

121,1



Bán lẻ - Retail sale

Dịch vụ khác
Other service

Dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch 
Accommodation, food
and beverage service

3.784

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA 
VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 

Retail sales of goods and services
(Tỷ đồng - Bill. dongs)

47.004

2.930

40.290

12,92%6,32%

14,36%

7,30%

So với 2017 
Compared to 2017

So với 2017 
Compared to 2017

So với 2017 
Compared to 2017

So với 2017 
Compared 
to 2017

Số lượt khách 
do các cơ sở lưu trú phục vụ

Number of visitors serviced 
by accommodation establishments

Số lượt khách do các cơ sở lữ hành phục vụ
Number of visitors serviced by travel agencies 48.222

914.574

(Lượt người - Visitor)

(Lượt người - Visitor)

2018
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

TRADE AND TOURISM



CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG BÌNH QUÂN (NĂM TRƯỚC = 100) - %
Average consumer price index (Previous year = 100) - %

Nhà ở và 
vật liệu xây dựng
Housing and 
construction materials

Thiết bị và 
đồ dùng gia đình
Household equipment 
and goods

Thuốc và 
dịch vụ y tế 
Medicine and 
Health care services

Giao thông 
Transport

May mặc, mũ nón, 
giày dép 
Garment, hat, 
footwear

101,58

105,68

100,96

115,59

106,44

Hàng hoá 
và dịch vụ khác

Other consumer goods 
and services

Hàng ăn và 
dịch vụ ăn uống

Food and foodstuff

Đồ uống và thuốc lá
Beverage and cigarette

Bưu chính viễn thông 
Post and Communication

Giáo dục 
Education 

Văn hoá, 
giải trí và du lịch

Culture, entertainments 
and tourism

103,53

100,75

100,00

103,31

98,31

101,19

CPI
103,78

2018
CHỈ SỐ GIÁ 

PRICE INDEX



Vận chuyển
Passengers carried

Luân chuyển
Passengers traffic

      25.760 

4,59%

Hành khách - Passengers 

Nghìn người 
Thous.persons

So với 2017 
Compared to 2017

 1.932.052 

3,20%

Nghìn người.km 
Thous.persons.km

So với 2017 
Compared to 2017

Hàng hóa - Freight 

      31.905 

5,57% 

Nghìn tấn 
Thous.tons

So với 2017 
Compared to 2017

 2.223.160 

7,21%

Nghìn tấn.km
Thous.tons.km

So với 2017
Compared to 2017

Vận chuyển
Freight carried

Luân chuyển
Freight traffic

BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG
Postal services and telecommunications

22.155

859.364

Thuê bao điện thoại 
Telephone subscribers

(Thuê bao - Subscriber)

VẬN TẢI
Transport

2018VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG
TRANSPORT, POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATIONS



9.566 215.334 34 23

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
 General education

Trường
School

Học sinh/lớp học 
Pupil/class

Học sinh/giáo viên
Pupil/teacher

(Người - Person)

Giáo viên
Teacher

Học sinh
Pupil

(Học sinh - Pupil) (Học sinh - Pupil) (Học sinh - Pupil)

338

ĐÀO TẠO 
 Training

Trường Cao đẳng 
Colleges

03 03

25.832 8.262
Sinh viên
Student 

Trường Đại học
University

Sinh viên
Student

02
Trường trung cấp 

Secondary 

5.942
Học sinh

Pupil 

2018
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

EDUCATION AND TRAINING



Cơ sở y tế
Health establishments 

464

Giường bệnh/10.000 dân 
Bed/10,000 inhabitants 

37,29
Bác sỹ/10.000 dân

Doctor/10,000 inhabitants 

15,22

2018Y TẾ 
HEALTH
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